
Things in the house in English for kids ·
Flashcards
Đồ vật trong nhà bằng tiếng Anh cho bé · Thẻ học: in, cắt theo đường nét đứt

🏠
house

🚪
door

🪟
window

🛏️
bed

🪑
chair

🛋️
sofa

💡
light

🕐
clock

🪞
mirror

🔑
key

🛁
bathtub

🥄
spoon
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🍽️
plate

🥣
bowl

🧹
broom

📱
phone

📺
TV
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